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CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC

6A 3 quốc lộ 60 p.Phú tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Tên thuốc: BECLOPI 75

Dạng thuốc: Viên nén bao phim.

Nồng độ, hàm lượng: |
-Clopidogrel 75mg

Loại thuốc đăng ký: Thuốc hoá dược.

Loại hình đăng ký: Đăng ký lần đầu.
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MẪU ĐĂNG KÝ HỘP THUỐC BECLOPI 75

 

 

THUỐC BẢN THEO DON
PRESCRIPTION DRUG

 

Reg.No:

SPECIFICATION: Manufacturer's standard

BOX OF 3 BLISTERS X 10 FILM-COATED TABLETS

Beclopi/75

SDK: TIỂU CHUẨN: TCCS ÁN
HỘP 3VỈX 10 VIÊN NÉN BAO PHIM MEYER-BPC   

Beclopi 75
 

 

 

COMPOSITION:
Clopidogrel 75mg
Excipients q.s for one film - coated tablet

INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS, DOSAGE:
Please read the instruction,

STORAGE: Ina cool, dry place. Protect from light.
KEEPOUT OF REACH OF CHILDREN.
READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE USE.

MEYER-BPC JOINT VENTURE COMPANY
GA3 National read No 60, Phu tan ward, Bentre cy, Benue province-VN   

THANH PHAN:
Clopidogrel 75mg

Tá đượcvừa đủ † viên
CHÌ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀULƯỢNGVÀCÁCH DŨNG:
Xem tởhướngdẫn sửdụngbêntronghộp.

BAOQUAN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng
ĐỀXA TẮM TAY CỦATRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC
Số 8A3 quốc lọ 60 p.Phứ tân, mảnhphố Bốn tro, nh Bốn te-Việt nam.
  
 

Beclopi 75 >>
 

Số lô SX:

  Hạn dùng:
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MẪU ĐĂNG KÝ TOA THUỐC BECLOPI 75

 

Tiêu chuẩn:TCCS®me

BECLOPI 75
 

 

 

 
 

THANH PHAN:
Clopidogrel 75mg

Ta duge: Microcrystaliin cellulose, Cellactose 80, L-HPC, Manitol, Aerosil,
Magnesi stearat, Talc, Titan dioxyd, HPMC 606, HPMC 615, PEG 6000,Brown,
Xanh patenté V, Ponceau vừa đủ 1 viên.

DANG BÀO CHẾ: Viên nén bao phim.
DƯỢC LỰC HỌC:

Clopidogrel là một thuốc chống kết tập tiểu cầu thuộc nhóm thianopyridin được
ding trong cdc bệnh lý vẻ huyết khối tắc mạch. Clopidogrel ức chếchọn lọc việc gắn
adenosin diphosphat (ADP) lén thụ thể của nóở tiểu cảu, và sau đó hoạt hóa qua
trung gian ADP của phức hợp glucoprotein GPIlb/ Illa, do đỏ ức chế kết tập tiểu cầu.
Sinh chuyển hỏa của clopidogrel cẩn cho việc tạo ra sự ức chế kết tập tiểu cầu.
Clopidogrel còn ức chếsự kết tập tiểu cầu do sự déng vận khác bằng cách chọn sự
khuếch đại quá trình hoạt hóa tiểu cầu từ sự phóng thích ADP, ©lopidogrel tác động
bằng cách biến đổi khỏng hồi phục thụ thể ADP tiểu cầu. Kết quả là các tiểu cầu dã
bị clopidogrel tác động sẽ ảnh hưởng đến giai đoạn sau của đời sống tiểu cầu và sự
phục hồi chức năng bình thường của tiểu cảu xảy ra theo mội tốc đỏ phủ hợp với mức
độ tiểu cầu sinh ra.
DƯỢCĐỘNGHỌC:

Clopidogrel được hấp thu nhanh chóng nhưng không hoàn toàn qua đường tiêu
hóa; sự hấp thu ít nhất 50%. Clopidogrellà một tiền chất và được. chuyển hóa nhiềuở
gan, chủ yếu thành dẫn xuất của acid carboxylic không hoạt tính. Chất chuyển hóa
có hoạttính là một dẫn xuất củathiol nhưng không phát hiện được trong huyết tương,
Clopidogrel và dẫn xuất của acid carboxylic gan két cao vdi protein huyết tương.
Clopidogrel và các chất chuyển hóa thải trừ trong nước tiểu và trong phan;khoảng
50% liễu uống được tìm thấy trong nước tiểu và khoảng 46% được tìm thấy trong
phân.

CHỈĐỊNH:
-Phòng ngửacác bệnhlý huyếtkhổi tắc mạch nhưchứngnhồi máucơtim,bệnh

lý động mạch ngoại biền, đột quy.

-Phối hợp với aspirin Irong điều trị hộichửng mạch vành cấp.
LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Người lồn:

-Phòng ngửa các bệnh lý huyết khối tắc mạch: † viên (75 mg)/ngay.
-Biéu trị các hội chứng động mạch vành cấp: Liều khởi dầu 300 mg, sau đó

tiếp tục với liều78 mg/ ngày (kếthợp vớiaspirin liều 75 -325 mgngày).
Có thể uống thuốclúc đói hay no,

CHỐNGCHỈĐỊNH:
-Quá mẫn với thành phần thuốc.
-Đang có chảymáu bệnh lý như loét tiêu hóa hoặc xuất huyết nội sọ.

THẬN TRỌNG:
Bệnh nhân có nguy cơchảymáudo chấn thương, phẫu thuật hoặc. bệnh lý chảy

máu khác (nhưloét).. Nẻnngưngdùng thuốc7 ngày trước phẩu thuật.
-Bệnh nhân suygan.

-Ngưng dùng thuốc khi có chảy máubất thường và bảo ngay chobác sĩđiểu trị.
TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

~Thời kỳ mang thai: Chưa có các nghiên cửu đẩy đủ và có kiểm soát trên phụ nữ
có thai. Do đó, chỉ dùng thuốcnàytrong thaikỳ nếu thật cần thiết.

~Thdi kỳ cho con bú: Các nghiên cửu ò chuột cống cho thay clopidogrel và/hoặc
các chất chuyển hóa cỏ bài tiết trong sữa. Chưa dược biết thuốc có bài tiết trong sửa
người hay không. Nên cân nhắc tắm quan trong của thuốc đối với người mẹ vàquyết
định ngưng cho bủ mẹ hoặc ngưng thuốc.
TRUONG HOP LAI XE VA VAN HANH MAY NOC:

Clopidogrel! không ảnh hưởng đángkểlên khả năng lái xe và sửdụng máy móc
TÁC DỤNG KHÔNGMONG MUỐN:

Xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết nội sọ, giảm bạch cẩu trung tính, đau bụng, rổi
loạn tiêu hóa, loéttiêu hóa, dạ dày hoặc tá tràng, tiêu chảy,táo bón, ngoại ban và các
tối loạn về da khác.
Thông báo cho bác sĩ các tác dung khéng mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
TƯƠNG TÁC THUỐC:

-Aspirin: Aspirin không làm biến đổi tác dụng ức chế kếttậptiểu cầu do ADP của
Clopidogrel. Dùng đồng thời 500 mg aspirin ngày 2 lần trong 1 ngày không làm tăng
đảng kể thời gian chay mau do clopidogrel. Clopidogrel tang tac dyng chéng két tap
tiểu cẩu do collagen của aspirin, Tinh an toàn của việc dùng chung kéo dài aspirin và
clopidogrel chưa đượcchứng minh.

“Heparin: Dung chung vai heparin không ảnh hưởng đến tác dụng ức chế kết tập
tiểu cấu của clopidogrel. Tuy nhiên tính an toàn của kết hợp này chưa được chứng
minh va nén than trong khi dùng chung.

-Thudc khang viém khéng steroid (NSAID): Nén than trọng khi dùng chung
NSAID và clopidogrel.

“Warfarin: Tính an toàn của việc dùng đồng thời clopidogrel va warfarin chua
được chứng minh. Dođó nên thận trọng khi dùng cùng lúchai thuốcnày,

-Ö nồng độ cao in vitro, Clopidogrel Uc chế P.„ (2C9). Do đỏ, clopidogrel co thé
can thiệp vào chuyển hóa của phenytoin, tamoxifen, Warfarin, torsemide, fluvastatin,
và nhiều NSAID. Nên thận trọng khi dùng cùng lúcnhững thuốcnày với clopidogrel.

-Nén than trong khi ding chung clopidogrel va thuéc Uc chébomproton,
QUÁ LIỂU VÀ CÁCH XỬTRÍ:

“Triệu chứng:Triệu chứng nhiễm độc cấp là nôn mửa (ở khỉđầu chó), khó thở,kiệt
sức, và xuất huyết tiêu hỏa ởtất cả các loài.

“XÙ trí Căn cứ trên tính hợp lý về sinh học, có thể truyền tiểu cầu nhằm đảo
ngượctác dụng được lý của clopidogrel nếu cầnphải hồi phục nhanh.
HAN DUNG:36tháng kể từngày sản xuất.
BẢOQUẢN:Nơi khỏ, nhiệtđộkhông quá30°C, tránh ánh sáng.
QUI CÁCH ĐỒNG GÓI: Hộp 03vÌx 10viên nén bao phim.
ĐỌCKỸHƯỚNG DẪNSỬDỤNGTRƯỚCKHI DÙNG.
NEU CAN THEM THONG TIN XIN HỎIÝ KIẾN BÁC SỈ.
THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐỚN CỦA BÁC Sĩ.
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